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                                                      NHÂN DANH 

N                                       

  A  N NHÂN DÂN   NH   C LIÊU 

- T                                            

   m    n –       a phiên   a:  Bà  ăng  rần Quỳn  P ương 

  c    m p  n:   Ông   âu  ăn  ỹ 

      Ông  rần Quang K ang 

- Th                Bà Lâm   ị  iền, Thư ký T       h          h     

Liêu. 

-   i di n    n    m   t nhân dân   nh   c Liêu tham gia phiên tòa: Ông 

Trần  gọc Lin,    m   t viên. 

     22 th ng 04 năm 2022             T       h          h                 

 h    h m      kh         h  h     h    h m  h   ý   : 11/2022/TLPT-HS ngày 

26 tháng 01  ăm 2022         bị   o Giang Quang V, do    kh      o  ủ  Công 

    ổ  hầ  Sơ  H Sài Gòn                h  h     ơ  h m   : 34/2021/HS-ST 

ngày 24 tháng 12  ăm 2021  ủ  T    n nhân dân h  ệ  Phư         h         . 

- Bị     không có kháng cáo: Giang Quang V, sinh  ăm 1997, t i B c 

    .  ơ   ư   ú: S  5/29C, Khóm 5, Phường 2, thành ph  B, t nh B c Liêu; 

nghề nghiệp: Làm thuê;     h  ộ  ă  h   (học vấn): 05/12; dân tộc: Kinh; gi i 

tính: Nam; tôn giáo: Không; qu c tịch: Việt Nam; con ông Giang Quang L, sinh 

 ăm 1969    b  Dươ   Thị Ánh N, s  h  ăm 1973; vợ là Võ Hồng T,    h  ăm 

1999 và có 01   ười con; tiền án, tiền s : Không. Bị cáo t i ngo i, (có mặt). 

- Bị hại không có kháng cáo: Hộ kinh doanh Ú  Đồng T. Địa ch : S  264B, 

ấp Nội O, thị trấn Phư c L, huyện Phư c L, t nh B c Liêu. Ngườ    i diện theo 

pháp luật: Anh Nguyễ  Vă  U     h  ăm 1974. (có mặt). 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp c a bị hại: Ông Nguyễn Duy 

Sơ -Là Luậ   ư  ủa Công ty Luật TNHH MTV Th   Sơ   h ộ  Đo     ậ   ư 

t nh B c Liêu. (có mặt) 

- Người  ó quyền lợi, ng ĩa vụ liên quan đến vụ  n có kháng cáo: Công ty 

 ổ  hầ  Sơ  H Sài Gòn. Đị   h : S  292/5  ấ  T m Đ,  ã Th   T m T  h  ệ  

Hóc M, thành ph  Hồ Chí M  h.  



 2 

  ườ        ệ   heo ủ  q  ề : Ô   Ho    T ấ  T -  ă  b    ỷ q  ề  ngày 

21/4/2022 (c  mặ ) 

-   ườ  b o vệ quyề      ợ  í h hợ   h    ủ  C        ổ  hầ  Sơ  H Sài 

Gòn: Bà Cao Thị Tuý Giang- Là L ậ   ư  ă  phòng   ậ   ư Vinh Phú, chi nhánh 

    Liêu,   h ộ  Đo     ậ   ư thành  h  Hồ Chí Minh, (   mặ ). 

-   ười có quyền lợ     hĩ     liên quan không kháng cáo: Cơ    qu ng 

cáo HTC. Địa ch : S  1/7  kh m 6   hường 2, thành ph  B, t nh B c Liêu. 

  ườ    i diện theo pháp luật: A h Dươ   M  h C     h  ăm 1977 (Vắng mặt) 

N   DU    Ụ   : 

Theo cá        ệ       o   hồ  ơ            ễ  b ế       h ê        ộ       

       ượ    m  ắ   hư    :  

T o   q       h k  h  o  h      h    Ú  Đồ   T     ấ       h m bồ  

 ư    ủ  C       Cổ  hầ  Sơ  H S   G      b  . Do       o kho     ầ   h    

12  ăm 2019 anh Giang Hoài V (T ư     h   h  h C       Cổ  hần Sơ  H Sài 

Gòn         Liêu)  hỏ   h ậ        h     ễ  Vă  U (Chủ     h    Ú  Đồ   T) 

    ắ   ặ  b    h ệ  q       o      h m bồ   ư   Sơ  H         h    Ú  Đồ   

T. S         h V  ặ      hỏ   h ậ      bị   o G     Q     V  ề   ệc thi công 

lắp  ặ  b    q   g cáo. Do bị   o V h  h   hề     o kh        ơ    k  h 

 o  h      bị   o V  hờ  ơ    Q       o HTC   ị   h : S  1/7  kh m 6, 

 hườ   2   h  h  h        h          ( o     Dươ g Minh C     ậ    ộ   ủ  V 

  m  hủ  ơ   )  ứ      ký hợ   ồ       Công    Cổ  hầ  Sơ  H Sài Gòn giúp 

V vào ngày 04/12/2019.   

Đế  kho    14   ờ      16/12/2019  bị   o V  ù       H ỳ h Đ    , Lê 

Vũ    ế      h    Ú  Đồ   T     ắ  b    q       o    h U hư     ẫ          

nhà  ủ      h        ắ  b    q  ng cáo. Bị   o V  ù         h  , anh L  ư  

     h ế  bị          h   ủ      h      ế  h  h  h o     hầ  b    q       o  ũ 

     ị   í m   hư         m    h      ắ   h o  ỡ  ừ m   hư    Bắ    o   o   

    ắ  b    q       o  ủ  C       Cổ  hầ  Sơ  H Sài Gòn. Do kh    b    

q       o   m bằ   k m  o       ắ         ế    o m        ủ      h     bị   o 

V  ã  ù   m   h     ệ                h        h  h  ắ   h     ỡ b    q     

cáo, anh L và anh L  h   ỡ  h o  ỡ các thanh  ắ      ờ   i  ơ  kh  .  ho ng 15 

phú       bị   o V  h   h ệ          h    ổ  hí   ư   m        ơ  V       h o 

 ỡ b    q       o          bị   o V  ù         h   và anh L   m  ườ    h   

 ho  . Đế  kho    17   ờ 30  h    ù             ượ    hứ   ă   m   dậ   ắ  

hoàn toà    m  h y. 

T   b    ế    ậ     m  ị h    1332/C09       05/3/2020  ủ  Ph     ệ  

 ho  họ  h  h         h  h  h  Hồ Chí M  h kết   ậ :         h   cháy là do 

  o       h     ắ  k m  o            h  h  ắ   ù    h          b    q  ng cáo 

trên m       hư    Đ     ắ   ã   m h  h  h  h     h   k m  o   h         h   

m     h ệ   ộ   o          bắ   ă           q   h            ấm        o 
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 h  h  ù   bề mặ          h ệ   ộ  ấ    o      h          h  h ệ          ư   

m           ừ       m cháy phát tr           hư  g gây chá     . 

T   b   kế    ậ   ị h                37/  -HĐĐGTS      26/8/2020  ủ  

Hộ   ồ    ị h               o           hì h    h  ệ  Phư     kế    ậ :  ă   h  

 ấ  III        1.413.951.451  ồ  ; 04 (b  )  ă   h   ấ  IV  ó giá 

2.079.720.485  ồ      ổ         ị          h ệ  h      3.493.671.936  ồ  . 

T   b   kế    ậ   ị h                29/  -HĐĐGTS      28/5/2021  ủ  

Hộ   ồ    ị h               o           h  h    h  ệ  Phư     kế    ậ : T       

   h    h   bị  h       ổ         ị  h ệ  h    à 11.520.092.536  ồ  . 

T          h  h     ơ  h m   : 34/2021/HS-ST ngày 24/12/2021  ủ  T   

    h       h  ệ  Phư         h     Liêu q  ế   ị h:  

1. T     b  bị   o G     Quang V  h m  ộ  “V  ý      h ệ  h     h  m 

  ọ    ế         ”. 

2. Că   ứ kho   2 Đ ề  180;    m      kho   1  kho   2 Đ ề  51; kho   2 

Đ ề  38; Đ ề  36  ộ   ậ  H  h   .  

X   h   bị   o G     Quang V 02 (hai)  ăm       o kh       m   ữ. Thờ  

gian       o kh       m   ữ  í h  ừ       ơ q      ổ  hứ   ượ     o    m      

g  o       ườ  bị kế      hậ   ượ  q  ế   ị h  h  h  h       b     o b     . 

G  o bị   o G     Q     V  ho Ủ  b    h       Phườ   2   h  h ph   , 

   h             m         o       o    hờ             o kh       m   ữ. 

 ị   o      o  ộ    hí h   o          h    hề   h ệ   ủ  bị   o      m  h   

 h   hậ   hấ   kh    ổ   ị h     m ễ  khấ    ừ  h   hậ   ho bị   o. 

3. Về     h  h ệm       : Că   ứ các Đ ề  584  589, 600  ộ   ậ  D     : 

  ộ  C        ổ  hầ  Sơ  H Sài G          h  h ệm bồ   hườ    h ệ  h   cho 

Hộ k  h doanh Ú  Đồ   T      ề  21.013.764.472  ồ  . 

Ngoài ra     án sơ  h m            ề     ý  ậ   hứ  ,     hí    q  ề  

kháng cáo  heo q    ị h  h     ậ . 

Sau khi xét x   ơ  h m, ngày 11/01/2022, Công ty cổ phần Sơ  H Sài Gòn 

kháng cáo yêu cầu hủy án sơ  h m v i lý do bị cáo Giang Quang V      ười tr c 

tiếp gây thiệt h i cho Hộ kinh doanh Ú  Đồng T nên bị cáo V ph i chịu trách 

nhiệm bồi thường cho hộ kinh doanh Ú  Đồng T. Mặt khác, bị cáo V không ph i 

     ười của Công ty cổ phần Sơ  H Sài Gòn và thiệt h i x y ra có phần lỗi của 

ông Nguyễ  Vă  U, do ông U t  ý  h    ổi vị trí lắ   ặt bi n qu ng cáo. T i 

phiên toà, Công ty cổ phần Sơ  H Sài Gòn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

T    h     òa ph    h m        ệ  V ệ  k  m      h          h      iêu 

phát b    q       m:  
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- Về        : Xét kh      o  ủ  Công     ổ  hần Sơ  H Sài Gòn còn trong 

 hờ  h     ậ   ị h      ấ   h    h m  hấ   hậ      ư               hợ   ệ.  

Về  ộ      : Sau khi phân tích h  h     h m  ộ   ủ  bị   o   ộ       

kháng cáo, c      h   ế     m  hẹ     h  h ệm h  h     ề   hị Hộ   ồ          

           m a kho   1 Đ ề  355; Đ ề  356  ộ   ậ  T       h  h   , không 

 hấ   hậ  kh      o  ủ  C        ổ  hần Sơ  H Sài Gòn,   ữ  guyên        

h  h     ơ  h m   : 34/2021/HS-ST ngày 24/12/2021  ủ  T       h       

h  ệ  Phư         h         . 

  ườ  bào  hữ  cho C        ổ  hần Sơ  H Sài Gòn trình bày: Đề   hị 

Hộ   ồ   xét     hấ   hậ   ơ  kháng cáo  ủ  C        ổ  hần Sơ  H Sài Gòn, 

h ỷ án  ơ  h m      ề  tra, xét    l  , b   các lý do sau: 

-Th    ế bị cáo V không  h   là   ườ  làm công  ủ  C        ổ  hần Sơ  

H Sài Gòn. C        ổ  hần Sơ  H Sài Gòn kí hợ   ồ       cơ    q     cáo 

HTC nên bị cáo là   ườ  làm công  ủ  HTC  hứ không  h i C        ổ  hần 

Sơ  H Sài Gòn. Theo quy  ịnh     kho   1 Đ ều 48  ộ   ậ  hình    thì bị cáo 

 h   là ngườ  có trách  h ệm bồ  thườ   cho bị h i. 

 -G ữ  C        ổ  hần Sơ  H Sài Gòn và  ơ    q     cáo HTC không có 

 ho  th ậ  việ  tháo b     ũ     ắ  b    q     cáo m   và việ  lắ   ặ  b    

q     cáo không      vị trí C        ổ  hần Sơ  H Sài Gòn  ã yêu  ầ .  

-V ệ    ề  tra,  hứ   minh  h ệ  h    ủ  hộ kinh doanh Ú  Đồ   T  hư  

  m b o về   ình t    hủ      ị h   á tài s   không   m b o  heo q    ị h    

t    hình s .  

-Hộ kinh doanh Ú  Đồ   T có hành vi gian     trong kê khai th ế thu nhập 

cá nhân,  hư   ượ    ề  tra làm rõ.  

-Quá trình   ề  tra, truy     ã không  ư  Công ty  ổ  hầ  Sơ  H Sài Gòn 

tham gia    t        tư cách   ườ  có q  ề   ợ     hĩ  v  liên quan là vi  h m 

nghiêm   ọ    hủ t            xâm h   nghiêm   ọ   quyề  và  ợ  ích hợ  pháp 

 ủ  Công ty  ổ  hầ  Sơ  H Sài Gòn. Công ty  ổ  hầ  Sơ  H Sài Gòn không 

 ượ  b ế  và không  ượ  q  ề  kh ế  n       v   các kế  l ậ   ị h giá- là  ơ    

   xác  ị h  h ệ  h    ủ  Hộ kinh doanh Ú  Đồ   T.  

  ườ  bào  hữ  cho hộ kinh doanh Ú  Đồ   T trình bày: Th     hấ      

quan    m  ủ        ệ  V ệ  k  m  át nhân dân t  h   c Liêu  về quan    m      

quyế     án; trình t    hủ      ị h   á   m b o  úng quy  ị h         hình s . 

Th    ế th ệ  h   có     ra, hộ kinh doanh Ú  Đồ   T là bên bị h  .  ị cáo là 

  ườ  do C        ổ  hần Sơ  H Sài Gòn     ế      ắ   ặ  b    q     cáo cho 

c   hàng Ú  Đồ   T và là   ườ  gây  h ệ  h   trong    án. Do     theo quy  ị h 

    Đ ề  600 Bộ   ậ  dân    thì C        ổ  hần Sơ  H Sài Gòn ph   có trách 

 h ệm bồ   hườ   cho hộ kinh doanh Ú  Đồ   T. Đề nghị Hộ   ồ   xét    bác 

yêu cầ  kháng cáo  ủ  Công ty  ổ  hần Sơ  H Sài Gòn,   ữ nguyên án  ơ  h m. 
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NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

T     ơ     ộ               ă   ứ vào các       ệ    o   hồ  ơ        ã  ượ  

    h           h         Hộ   ồ           hậ   ị h  hư    : 

[1] Về  hủ            :  

[1.1] Đơ  kh      o  ủ  C        ổ  hầ  Sơ  H Sài Gòn       ề  h   hứ  

    hờ  h        ượ  Hộ   ồ           em           q  ết theo     h     h   

 h m. 

[1.2] Đ   diệ   ơ    q     cáo HTC là anh Dươ   Minh C có  ơ  yêu 

 ầ  xét     ắ   mặ . X    hấ ,   ệ   ắ   mặ   ủ        ện  ơ    q     cáo HTC 

kh               i cho v ệ             Hộ   ồ           ă   ứ Đ ề  351  ộ   ậ  

T       hình            ắ   mặ   ơ    q  ng cáo HTC. 

[2] Về  ộ            : 

Xét kháng cáo      ầ  hủ      ơ  h m  ủ  C        ổ  hầ  Sơ  H Sài 

Gòn, Hộ   ồ           hấ   ằ  :  

Ngày 04/12/2019, giữ  Công ty cổ  hầ  Sơ  H Sài Gòn và  ơ    q     

cáo HTC có kí kế  hợp  ồ   kinh  ế theo    cơ    q  ng cáo HTC  ẽ có trách 

 h ệm gia công,  ắ   ặ  b    h ệ  q     cáo nhãn hàng v   các nhà phân  h  , 

    lý,     hàng     khu         Liêu và các    h lân  ậ  cho Công ty cổ  hầ  

Sơ  H Sài Gòn. Và   ữ  Công ty cổ  hầ  Sơ  H Sài Gòn và hộ kinh doanh Út 

Đồ   T có tho  th ậ    ệ   ắ   ặ  b    q     cáo theo    phía Công ty  ẽ    

  ườ   ế   ắ   ặ      hộ kinh doanh Ú  Đồ   T là có     ra trên  h    ế;  ượ  

các bên  hừ   hậ . 

Đế  kho    14   ờ      16/12/2019  bị   o Giang Quang V  ù       

H ỳ h Đ         Vũ L  ế      h    Ú  Đồ   T     ắ  b    q       o. X ấ  

 h    ừ   ệ       h   ủ  bị   o V trong việ   h        ắ   ặ  b    q       o nên 

 ẫ   ế   h    ổ         h ệ  h    ho hộ k nh doanh Ú  Đồ   T. 

 hư  ậ ,   ệ  thi công  ắ   ặ  b    q  ng cáo t   hộ kinh doanh Ú  Đồ   

T   ấ  phát  ừ hợ   ồ   kinh  ế nêu trên và bị cáo V là   ườ     c   ế  thi công 

 ắ   ặ .  ị cáo V không  h   là   ười làm công cho Công ty cổ  hầ  Sơ  H Sài 

Gòn. Do       ệ  cấ   ơ  h m că   ứ q    ị h     Đ ề  600 Bộ   ậ  D      

“Pháp  h    h   bồ   hườ    h ệ  h    o   ườ  làm công gây ra trong khi  h   

h ệ         ệ   ượ  giao”    buộ  Công ty cổ  hầ  Sơ  H Sài Gòn bồ   hườ   

là  hưa chính xác. 

Ngoài ra, quá trình g    qu ế  v  án, bị h   là Hộ kinh doanh Ú  Đồ   T 

     ầ  bồ   hườ    h ệ  thu nhậ   o       o   k  h  o  h      ề  

6.000.000.000  ồ  . Bị h            ấ     h    h b   h     ừ      01/01/2019 

 ế       16/12/2019      ổ   doanh thu là 55.133.829.958   trong     ợ  nh ậ  

thu  ượ  là 13.501.480.387  .Tuy nhiên, t   công  ă     158/CCTKV-NV ngày 

23/12/2021 và công  ă     22/ CCTKV-NV ngày 28/02/2022, Chi     th ế khu 

    Phư    - Hồ   Dân xác  ị h         hộ kinh doanh Ú  Đồ   T thì doanh 
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thu  ăm 2019 là 8.598.348.050; tổng s   h ế thu  hậ  cá nhân  h    ộ  là 

43.208.381 .  hư  ậ , có    mâu th ẫ  trong   ệ  xác  ị h th    ế thu  hậ   ủ  

Hộ kinh doanh Ú  Đồ   T trong  ăm 2019. Hộ kinh doanh Ú  Đồ   T ch  kê 

khai tổ   doanh thu     ộ  th ế là 8.598.358.050 trong khi th    ế  ổ   doanh 

thu theo Hộ kinh doanh Ú  Đồ   T xác  ị h và cung  ấ  cho Toà án là 

55.133.829.958  (trong     ợ  nh ậ  thu  ượ  là 13.501.480.387 ). Cầ    ề  tra 

làm rõ  h c  ế th ệ  h   do mấ  thu  hậ   ủ  hộ kinh doanh Ú  Đồ   T là bao 

nhiêu. 

Và quá trình   ề  tra, truy     ã không  ư  Công ty  ổ  hầ  Sơ  H Sài 

Gòn tham gia    t        tư cách   ườ  có q  ề   ợ     hĩ     liên quan là vi 

 h m nghiêm   ọ    hủ              xâm h   nghiêm   ọ   q  ề  và lợ  ích hợ  

pháp  ủ  Công ty  ổ  hầ  Sơ  H Sài Gòn 

Từ  hữ   phân tích nêu trên, xét  hấ    ệ    ề  tra    ấ   ơ th m không 

 ầ   ủ mà  ấ  phúc  h m không  h  bổ sung  ượ , có vi  h m nghiêm   ọ   thủ 

    t       trong giai  o     ề  tra, truy   . Do      ầ   h ế   h i h ỷ b   án sơ 

th m,  h     hồ  ơ    án cho V ệ  ki m sát nhân dân h  ện Phư    , t  h     

Liêu      ề  tra     theo  hủ     chung. 

Các  ậ    ậ  trên      ũ   là  ă   ứ    Hộ   ồ   xét    chấ   hậ  yêu 

 ầ  kháng cáo  ủ  Công ty  ổ  hầ  Sơ  H Sài Gòn,  ờ   ề   hị của l ậ   ư b o 

 ệ q  ề  và  ợ  ích hợ  pháp cho Công ty  ổ  hầ  Sơ  H Sài Gòn, không  hấ  

 hậ   ờ   ề   hị  ủ        ệ  V ệ  k  m sát,   ậ  sư b o  ệ q  ề  và  ợ  ích hợ  

pháp cho Hộ kinh doanh Ú  Đồ   T. 

[4] Về     hí: C        ổ  hầ  Sơ  H Sài Gòn kháng cáo  ượ   hấ   hậ  

nên không  h    hị      hí         h    h m  heo q    ị h  h     ậ . 

Vì      ẽ       

QUYẾ   Ị  : 

1. Că   ứ    m c kho   1 Đ ề  355;    m b, c kho n 1 Đ ề  358  ộ   ậ  

T  t    h  h   . Chấ   hậ  kháng cáo  ủ  Công ty  ổ  hầ  Sơ  H Sài Gòn, hủ  

 o   bộ        h  h     ơ  h m   : 34/2021/HS-ST      24  h    12  ăm 2021 

củ  T       hân dân h  ệ  Phư         h        u. 

2. Ch      o n bộ hồ  ơ        ho V ệ  ki m      h       h  ệ  Phư   

L     h               ề     , xét x      theo  hủ      h   . 

3. Về án phí dân    phúc  h m: Công ty  ổ  hầ  Sơ  H Sài Gòn không 

ph    hị  án phí dân    phúc  h m. 

B       h    h m    h ệ       háp l ậ  k   ừ            án. 

Nơ    ậ                             .      Ồ    É   Ử P Ú    Ẩ  

- VKSND   nh          (02 b  );                                        Ẩ  P    –      Ọ  P  Ê      
- Ph    hồ  ơ C          h          (01 b  ); 

- VKSND H. Phư     (01 b  ); 
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- TAND H. Phư     (02 b  );                                                                               
- CQĐT H. Phư     (01 b  ); 

- Ch      THADS H. Phư     (01 b n);                                                         (đã ký) 
- S  Tư  h      h          (1 b  );  

- Bị   o (01 b  );   

- Bị h   (01 b  ); 

- Ngườ  liên quan (01 b  ); 

- Luậ   ư (02 b  );       

- Lư : HS  THS  THCTP. 

    ăng Trần Quỳn  P ương                                                                                      
  

 
 


